
KẾT QUẢ NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

STT Mã SV Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp

1 16110306 Nguyễn Tuấn Đạt 12/02/1995 161101C

2 16110311 Nguyễn Thành Đồng 02/11/1998 161101A

3 16110530 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy 04/02/1998 161101A

4 16110429 Hồ Nguyễn Hoàng Quân 22/07/1998 161101C

5 16110317 Nguyễn Thanh Giàu 26/04/1998 161102A

6 16110308 Trần Thành Đạt 07/03/1998 161101C

7 16110318 Nguyễn Văn Hải 30/03/1998 161101A

8 16110476 Nguyễn Quang Thọ 28/04/1998 161101A

9 16110423 Võ Hồng Phúc 20/02/1998 161101C

10 16110302 Nguyễn Triều Dương 24/01/1998 161101A

11 16110528 Nguyễn Văn Vũ 16/09/1998 161101C

12 16110438 Nguyễn Văn Rum 26/11/1998 161102A

13 16110281 Nguyễn Duy Bảo 08/12/1998 161101A

14 16110474 Phan Văn Phước Thịnh 06/01/1998 161102B

15 16110496 Phan Văn Trí 21/05/1998 161101B

16 16110480 Phan Thị Quang Thư 19/11/1998 161102A

17 16110500 Trần Ngọc Trọng 20/03/1998 161102A

18 16110385 Trần Văn Luyện 17/09/1998 161102B

19 16110460 Mai Vĩnh Thành 27/10/1998 161101B

20 16110487 Trần Phạm Minh Tín 09/09/1998 161102A

21 16110374 Lê Cao Liêm 16/09/1998 161101B

22 16110286 Lê Hoàng Công 06/02/1998 161101A

23 16110475 Phạm Gia Thịnh 16/01/1998 161102B

24 16110375 Thái Thanh Liêm 27/04/1998 161102A

25 16110451 Hồ Thiện Tâm 03/06/1998 161101B



26 16110291 Phạm Ngọc Diêu 07/12/1998 161102A

27 16110516 Trần Minh Tùng 20/09/1998 161102A

28 16110323 Phan Vũ Minh Hiển 12/04/1998 161102B

29 16110541 Nguyễn Thanh Tân 27/07/1998 161102A

30 16110543 Trần Thị Ngọc Trâm 18/01/1998 161102B

31 16110331 Phùng Đại Hiệp 20/07/1998 161102B

32 16110335 Võ Huy Hoàng 10/01/1998 161102B

33 16110525 Phạm Thái Vĩnh 25/04/1998 161102A

34 16110390 Lý Quang Minh 19/05/1998 161101C

35 16110347 Huỳnh Lê Hữu Hưng 22/02/1998 161102B

36 16110433 Hoàng Thúy Quyên 22/08/1998 161101B

37 16110517 Hồ Anh Tú 09/09/1998 161102A

38 16110409 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 10/08/1998 161101A

39 16110440 Nguyễn Anh Sang 26/01/1998 161102A

40 16110478 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 25/06/1998 161101B

41 16110527 Nguyễn Tuấn Vũ 23/11/1998 161102A

42 16110533 Hồ Ngọc Sơn Hà 04/08/1998 161101C

43 16110356 Huỳnh Nhật Khang 07/08/1998 161101C

44 16110355 Lê Quang Kha 30/01/1998 161101B

45 16110377 Phan Hoàng Nhật Linh 20/10/1998 161101B

46 16110346 Phạm Kim Hùng 04/11/1998 161101C

47 16110324 Bùi Công Hiếu 10/03/1998 161102B

48 16110472 Nguyễn Hữu Thiện 02/02/1998 161101C

49 16110419 Phạm Hoàng Phúc 21/11/1998 161101A

50 16110329 Phan Hữu Hiếu 02/10/1998 161102B

51 16110447 Võ Phước Sơn 10/01/1998 161102B

52 16110392 Đinh Quang Nam 01/04/1998 161101C

53 16110469 Võ Văn Thiên 01/12/1998 161101C

54 16110373 Ngô Tuấn LĩNh 02/01/1998 161101C

55 16110297 Trần Khương Duy 14/10/1995 161101A



56 16110493 Hồ Ngọc Triết 20/12/1997 161101A

57 16110407 Phạm Văn Nhất 16/01/1998 161101A

58 16110370 Nguyễn Hải Lâm 15/04/1998 161101A

59 16110282 Huỳnh Công Chiến 17/08/1998 161101A

60 16110348 Lê Hoàng Hưng 14/08/1998 161101C


